	TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

BỘ MÔN: ĐỊA LÍ 10
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025



1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

Chương 8: Địa lí dân cư
-  Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới
-  Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới
Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
-  Các nguồn lực phát triển kinh tế
-  Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Địa lí ngành nông nghiệp. Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Kĩ năng nhận xét biểu đồ và nhận diện biểu đồ (miền, đường, tròn, cột).

- Kĩ năng vẽ biểu đồ 

- Kĩ năng tính toán.
2. NỘI DUNG

2.1. Bảng năng lực và cấp độ tư duy

	TT
	Chủ đề/

Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ 

% 

điểm
 
 

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	 Trả lời ngắn
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương 8: Địa lí dân cư

	. Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới
	2
	2
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	3
	   3
	1
	25%

	
	
	. Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	2
	2
	1
	20%

	2
	Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
	Các nguồn lực phát triển kinh tế và
cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	3
	1
	20% 

	3
	Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	:  Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Địa lí ngành nông -lâm nghiệp- thủy sản

	2
	2
	 
	
	
	
	
	1 
	1
	
	
	1
	2
	3
	2
	35% 

	Tổng số câu
	6
	6
	
	1
	1
	  
	
	4
	4
	1
	
	1
	
	
	
	 

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	 

	Tỉ lệ %
	30
	20
	30
	30
	
	
	
	 


2.2 Câu hỏi và bài tập minh họa 







1. NHẬN BIẾT

Câu 1. Quy mô dân số của một quốc gia là

A. tổng số dân của quốc gia.


B. số người trên diện tích đất.

C. mật độ trung bình dân số. 


D. số dân quốc gia ở các nước.

Câu 2. Tỉ số gia tăng dân số cơ học là

A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.

C. hiệu số giữa tỉ suất xuất cư và nhập cư.
D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.

Câu 3. Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất

A. gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.
B. sinh thô và số lượng gia tăng cơ học.

C. tử thô và số lượng người nhập cư.

D. gia tăng tự nhiên và người xuất cư.

Câu 4. Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo

A. lao động và giới tính.
B. lao động và theo tuổi.

C. tuổi và theo giới tính.
D. tuổi và trình độ văn hoá.

Câu 5. Tỉ lệ giới tính biểu thị tương quan giữa số lượng dân số

A. nam hoặc nữ so với tổng số dân.

B. nam và nữ so với tổng dân số nam.

C. nữ và nam so với tổng dân số nữ.

D. của cả quốc gia so với dân số nam.

Câu 6. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh

A. trình độ dân trí và học vấn.

B. học vấn và nguồn lao động.

C. nguồn lao động và dân trí.


D. dân trí và người làm việc

Câu 7. Tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thể hiện tình hình phân bố dân cư?

A. Quy mô số dân.                                        B. Mật độ dân số.

C. Cơ cấu dân số.                                          D. Loại quần cư.

Câu 8. Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực có thể phân loại thành 

A. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, trong nước.
B. Vị trí địa lí, tự nhiện, kinh tế - xã hội.

C. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, ngoài nước.
D. Kinh tế - xã hội, trong nước, ngoài nước..

Câu 9. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm

A. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

B. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

C. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.

D. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.
Câu 10. Người ta gọi là dân số trẻ, nếu dân số dưới 15 tuổi chiếm lớn hơn hoặc bằng 35% và số người 60 tuổi trở lên dướu 7% tổng số dân. Vậy  những ý nào sau đây là đúng về một nước có dân số trẻ?

A. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 10%.( Đ)

B. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 10%.(S)

C. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 15%.(S)

D. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 15%( S)

2. THÔNG HIỂU
Câu 1. Về mặt xã hội, dân số có tác động rõ rệt đến

A. tăng trưởng kinh tế.
                                  B. thu hút nguồn đầu tư.

C. thu nhập và mức sống.
                              D. tiêu dùng và tích luỹ.

Câu 2. Tỉ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Tự nhiện - sinh học.


B. Biến đổi tự nhiên.

C. Phong tục tập quán.


D. Tâm lí xã hội.

Câu 3. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định đến tỉ suất sinh của một quốc gia?

A. Tự nhiện - sinh học.



B. Chính sách dân số.

C. Phong tục tập quán. 



D. Tâm lí xã hội.

Câu 4. Tỉ suất xuất cư là tương quan giữa số người xuất cư đến một vùng lãnh thổ trong năm so với dân số trung bình ở

A. lúc đầu năm.
B. vào giữa năm.
            C. vào cuối năm.

D. cùng thời điểm.

Câu 5. Gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của

A. quốc gia. 


B. các vùng. 

C. thế giới. 

D. khu vực.

Câu 6. Một vùng có nhiều dân nhập cư đến thông thường có nhiều

A. lao động nam.
B. lao động nữ.           C. người cao tuổi.                           D. trẻ em nhỏ.

Câu 7. Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo

A. giới tính và theo lao động.


B. lao động và theo tuổi.

C. trình độ văn hoá và theo giới tính.

D. lao động và trình độ văn hoá.

Câu 8. Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cơ cấu theo giới tính?

A. Kinh tế.                                B. Thiên tai.               C. Tuổi thọ.
        D. Chuyển cư.

Câu 9. Tỉ số phụ thuộc của dân số biểu hiện quan hệ so sánh giữa dân số ngoài độ tuổi lao động với dân số

A. trên độ tuổi lao động.

B. dưới độ tuổi lao động.

C. trong độ tuổi lao động.

D. ở độ tuổi rất trẻ và già.

Câu 10:  Cho thông tin sau:

Biểu thị sự gia tăng dân số của một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm), được thể hiện bằng tổng của gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học, đơn vị tính là %.

a) Gia tăng dân số thực tế là sự chênh lệch giữa số người nhập cư và số người xuất cư trong một khoảng thời gian nhất định.     

b) Gia tăng dân số thực tế có thể ảnh hưởng đến các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. 

c) Gia tăng dân số thực tế được tính bằng công thức: Gia tăng dân số thực tế = Tỷ suất sinh thô - Tỷ suất tử thô.   
d) Có nhiều biện pháp để kiểm soát gia tăng dân số thực tế.  
3. VẬN DỤNG
Câu 1. Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia?

A. Nhà nước.





B. Ngoài Nhà nước.

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Nông - lâm - ngư nghiệp.

Câu 2. Chỉ số GNI/người không có ý nghĩa trong

A. phản ánh trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia.

B. các tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cuộc sông.

C. việc so sánh mức sông của dân cư các nước khác nhau.

D. xác định tốc độ tăng trưởng và cơ cấu của nền kinh tế.

Câu 3. Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là

A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.   B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.  D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành

Câu 4. Các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động?

A. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế theo ngành.
B. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế thành phần.

C. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo thành phần.
D. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ.

Câu 5. Đặc điểm của đô thị hoá không phải là

A. dân cư thành thị theo hướng tăng nhanh.

B. dân cư tập trung vào các thành phố lớn.

C. phổ biến rộng rãi lối sống của thành thị.

D. phổ biến nhiều loại giao thông thành thị.

Câu 6. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nhóm nước thu nhập thấp, thu nhập cao, năm 2020(%)

	Nhóm nước
	Nông- lâm nghiệp- thủy sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	Thu nhập thấp
	59,4
	10,0
	30,6

	Thu nhập cao
	3,1
	22,7
	74,2


Biểu đồ nào sau đây thích hợp thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước trên:

A. Tròn


B. Miền

C. Cột đơn


D. Đường

Câu 7. Năm 2020, Hoa Kì có dân số là 331,5 triệu người và diện tích lãnh thổ là 9,8 triệu km2. Tính mật độ dân số của Hoa Kì năm 2020 (đơn vị: người/km2) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).

Câu 8. Dân số Việt Nam vào thời điểm 01/04/2022 là 99,5 triệu người, trong đó dân số nam là 49,6 triệu người. Cho biết tỉ lệ dân số nam so với tổng dân số Việt Nam vào thời điểm 01/04/2022. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất(
Câu 9. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam vào năm 2022 là 362.64 tỷ USD (theo WB), dân số Việt Nam năm 2022 là 99,5 triệu người. Tính GDP bình quân đầu người(USD/người) của nước ta năm 2022. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị
Câu 10 . Tự luận 
1. Hãy trình bày khái niệm đô thị hoá?
2. Hãy phân tích các nhân tố tác động đến đô thị hoá?

3. Phân tích tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phân bố dân cư?

4.  Cho bảng số liệu sau:
BẢNG 20.2. TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA THẾ GIỚI,

GIAI ĐOẠN 1950 - 2020 (Đơn vị: %)

	Năm
	1950
	1970
	2000
	2020

	Thành thị
	29,6
	36,6
	46,7
	56,2

	Nông thôn
	70,4
	63,4
	53,3
	43,8


- Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1950 - 2020?

- Nêu nhận xét?

2.3. Đề minh họa (ra một đề minh họa theo đúng bảng năng lực và cấp độ tư duy)

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn thi: ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 45 phút 


          Họ, tên thí sinh:……………………………………………………….Lớp………………..

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (3 điểm)

Câu 1. Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo

A. giới tính và theo lao động.


B. lao động và theo tuổi.

C. trình độ văn hoá và theo giới tính.

D. lao động và trình độ văn hoá.

Câu 2. Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cơ cấu theo giới tính?

A. Kinh tế.                                B. Thiên tai.               C. Tuổi thọ.
        D. Chuyển cư.

Câu3. Tỉ số phụ thuộc của dân số biểu hiện quan hệ so sánh giữa dân số ngoài độ tuổi lao động với dân số

A. trên độ tuổi lao động.

B. dưới độ tuổi lao động.

C. trong độ tuổi lao động.

D. ở độ tuổi rất trẻ và già.

Câu 4. Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số trẻ?

A. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 10%.

B. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 10%.

C. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 15%.

D. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 15%

Câu 5. Nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

A. đất đai. 

B. nguồn nước. 
C. khí hậu. 

D. sinh vật.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp?

A. Làm sâu sắc thêm tính mùa vụ.

B. Tận dụng được tài nguyên đất.

C. Phá vỡ thế sản xuất độc canh.

D. Góp phần bảo vệ môi trường.

Câu 7. Phần lớn thức ăn của ngành chăn nuôi đều lấy từ nguồn nào sau đây?

A. Tự nhiên.

B. Trồng trọt.
C. Công nghiệp.
D. Thủy sản.
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây không đúng với những tiến bộ của cơ sở thức ăn cho chăn nuôi hiện nay?

A. Các đồng cỏ tự nhiên được cải tạo.

B. Đồng cỏ trồng giống cho năng suất cao.

C. Nhiều thức ăn chế biến từ công nghiệp.
            D. Diện tích mặt nước nuôi trồng tăng lên.
Câu 9. Các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động?

A. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế theo ngành.
B. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế thành phần.

C. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo thành phần.
D. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ.

Câu 10. Đặc điểm của đô thị hoá không phải là

A. dân cư thành thị theo hướng tăng nhanh.

B. dân cư tập trung vào các thành phố lớn.

C. phổ biến rộng rãi lối sống của thành thị.

D. phổ biến nhiều loại giao thông thành thị.

Câu 11 Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hướng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội?

A. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

B. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. Làm ổn định lâu dài tình hình phân bố dân cư.

D. Làm thay đổi các quá trình hôn nhân ở đô thị.

Câu 12. Yếu tố có tính quyết định đến việc phân cư trên thế giới không đều là sự khác nhau về

A. phát triển kinh tế - xã hội. 

B. tâm lí, phong tục tập quán, 

C. các điều kiện thiên nhiên. 

D. lịch sử quần cư, chuyển cư.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:


Chỉ số GNI/ngườilà một chỉ số kinh tế quan trọng dùng để đo lường tổng thu nhập mà người dân của một quốc gia kiếm được trong một năm được đánh giá là chỉ số quan trọng,có nhiều ý nghĩa:  

A. phản ánh trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia.
B. các tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cuộc sông.
C. việc so sánh trình độ của dân cư các nước khác nhau
D. xác định tốc độ tăng trưởng và cơ cấu của nền kinh tế.
Câu 2. Cho thông tin sau: 


Nông nghiệp là ngành một ngành kinh tế quan trọng bậc nhất của một đất nước cả trong quá khứ, hiện tại, ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến sự ổn định và phát triển của đất nước, mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước .Nông nghiệp có vai trò nào sau đây:

A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.    B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp khai thác
C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.    D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8 (2 điểm)
 Cho bảng số liệu:
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế nước ta qua các năm

(Đơn vị: Nghìn tỷ đồng)
	Năm   

Ngành
	2018
	2020
	2022

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	578,2
	912,3
	1065,1

	Công nghiệp và xây dựng
	1348.9
	2894,5
	3177,9

	Dịch vụ
	2345,8
	3201,8
	6494,3

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	234
	564
	742,4

	Tổng số
	4506,9
	7572,6
	11479,7


Theo bảng số liệu trên em hãy tính toán:

Câu 1: Tính tỉ trọng ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 ? 
Câu 2: Tính tỉ trọng ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022? 
Câu 3: Tính tỉ trọng ngành Dịch vụ năm 2022 ? 
Câu 4: Tính tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng năm 2020? 
Câu 5:Tính tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp năm 2022 ?(Lấy năm 2018=100%) 

Câu 6. Năm 2020, tỉ suất sinh thô trên thế giới khoảng 19‰, tỉ suất tử thô khoảng 7‰. Tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới năm 2020 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Câu 7: Ở Việt Nam năm 2020 (Theo NGTK Việt Nam, năm 2020), tỉ suất xuất cư 36,4‰, tỉ suất nhập cư 29,7‰. Tính tỉ lệ gia tăng cơ học của Việt Nam năm 2020 (đơn vị: %).

Câu 8 : Năm 2020 nước ta có 23.942.527 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi, 65.823.656 người từ 15 đến 64 tuổi, 5.262.699 người từ 65 tuổi trở lên. Tỉ trọng dân số dưới 15 tuổi là bao nhiêu %?(làm tròn đến số thập phân thứ nhất).
PHẦN IV. Tự luận (3điểm)   

Câu 1.  Phân tích tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phân bố dân cư?

Câu 2. Cho bảng số liệu sau: 
BẢNG 20.2. TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA THẾ GIỚI,

GIAI ĐOẠN 1950 - 2020 (Đơn vị: %)

	Năm
	1950
	1970
	2000
	2020

	Thành thị
	29,6
	36,6
	46,7
	56,2

	Nông thôn
	70,4
	63,4
	53,3
	43,8


- Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1950 - 2020?

- Nêu nhận xét?

---------------------------------------HẾT------------------------------------

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
                                                                                Hoàng Mai, ngày 16 tháng 2 năm 2025

                                                                                               TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

.
